
PHỤ LỤC 1: THỬA ĐẤT ĐÃ CÓ CƠ SỞ DỮ LIỆU CẦN HOÀN THIỆN DỮ LIỆU BẢO ĐẢM
"ĐÚNG - ĐỦ - SẠCH - SỐNG"

(Kèm theo Kế hoạch số   147/KH-UBND ngày  12/5/2026 của UBND xã Thụy Hùng)

STT Tên ĐVHC cấp cơ
sở mới

Tổng số
thửa đã

XDCSDL

Số thửa đã
"đúng - đủ -
sạch - sống"

Số thửa
chưa "đúng
- đủ - sạch -

sống"

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG
NĂM 2026

Tháng 4
(thửa)

Tháng 5
(thửa)

Tháng 6
(thửa)

1 2 3 4 5 6 7 8
Tổng 44.494 4.668 39.826 13.275 719.829 719.829 

1 Xã Thụy Hùng 44.494 4.668 39.826 5.689 17.068 17.068 
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PHỤ LỤC 2: THỬA ĐẤT CHƯA XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, PHẢI XÂY DỰNG MỚI

(Kèm theo Kế hoạch số   147/KH-UBND ngày  12/5/2026 của UBND xã Thụy Hùng)

STT Tên ĐVHC cấp
cơ sở mới

Tổng số thửa đất trên địa
bàn (theo HSĐC) Tổng số

thửa đã có
CSDL

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2026

Tổng số
thửa đất

Tổng số thửa
chưa xây

dựng CSDL

Tháng 4
(thửa)

Tháng 5
(thửa)

Tháng 6
(thửa)

Tháng 7
(thửa)

Tháng 8
(thửa)

Tháng 9
(thửa)

Tháng 10
(thửa)

Tháng 11
(thửa)

Tháng 12
(thửa)

1 2 3 5 6
Tổng

1 Xã Thụy Hùng 0
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PHỤ LỤC 3: THỬA ĐẤT CẦN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU

(Kèm theo Kế hoạch số   147/KH-UBND ngày  12/5/2026 của UBND xã Thụy Hùng)

STT Tên ĐVHC cấp
cơ sở mới

Tổng số thửa đất trên địa bàn (theo
HSĐC) KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2026

Tổng số
thửa đất

Tổng số
thửa đã

cấp GCN

Tổng số thửa
chưa cấp GCN

hoặc không
cấp GCN

Tháng 4
(thửa)

Tháng 5
(thửa)

Tháng 6
(thửa)

Tháng 7
(thửa)

Tháng 8
(thửa)

Tháng 9
(thửa)

Tháng 10
(thửa)

Tháng 11
(thửa)

Tháng 12
(thửa)

1 2 3 4 5

Tổng 43.466 31.428 12.038 708 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 

1 Xã Thụy Hùng 43.466 31.428 12.038 708 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 
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